
 
   TÒA ÁN NHÂN DÂN                  C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
HUY N TH NH TỆ Ạ                           Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ
    T NH SÓC TRĂNGỈ

 B n án s : ả ố 44/2017/DS-ST
 Ngày: 13/12/2017
“V/v tranh ch p đòi quy n s  d ng đ tấ ề ử ụ ấ
và b i th ng thi t v  tài s n "ồ ườ ệ ề ả

NHÂN DANH

N C C NG HÒA XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUY N TH NH TR , T NH SÓC TRĂNGỆ Ạ Ị Ỉ

- Thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m cóầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ :

 Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Ông Nguy n Hoàng Thànhễ

Các H i th m nhân dânộ ẩ : 

1/.  Ông  Nguy n Thành Dânễ

2/. Ông Nguy n  T n Útễ ấ

- Th  ký phiên tòaư : Bà Lai Th  Thùy Trang - ị Th  ký Tòa án nhân dân huy n ư ệ
Th nh Tr , t nh Sóc Trăng.ạ ị ỉ

- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân huy n Th nh Tr , t nh Sóc Trăng thamạ ệ ệ ể ệ ạ ị ỉ
gia phiên tòa:  Bà Nguy n Nguy t Hânễ ệ  – Ki m sát viên.ể

Ngày 13 tháng 12 năm 2017 t i tr  s  Toà án nhân dân huy n Th nh Tr , t nhạ ụ ở ệ ạ ị ỉ
Sóc Trăng xét x  sử ơ th m công khai v  án th  lý s  87/2017/TLST-DS, ngày 06 thángẩ ụ ụ ố
6 năm 2017 v : “ề Tranh ch p đòi quy n s  d ng đ t và b i th ng thi t h i v  tàiấ ề ử ụ ấ ồ ườ ệ ạ ề
s nả ” theo Quy t ế đ nh ị đưa v  án ra xét x  s  89 /2017/Qụ ử ố ĐXX-ST ngày 03 tháng 11
năm 2017 và Quy t đ nh hoãn phiên tòa s  73 /2017/QĐXX-ST ngày 21 tháng 11 nămế ị ố
2017, gi a các ữ đương s :ự

1.  Nguyên đơn: 

1.1. Ông Lê Văn K, sinh 1943 (có m t)ặ
1.2. Bà Nguy n Th  N, sinh 1947 (có m t)ễ ị ặ
Cùng đ a ch : S  45, p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nh Sóc Trăngị ỉ ố ấ ị ấ ệ ạ ỉ
2. B  đ nị ơ :
2.1. Ông Lê Trung B, sinh 1969 (có m t)ặ
2.2. Bà Tr nh Út L, sinh năm 1978 (v ng m t)ị ắ ặ
Cùng đ a ch : S  52, p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nh Sóc Trăngị ỉ ố ấ ị ấ ệ ạ ỉ
3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ
3.1. Bà Lê Th  V, sinh 1974 (v ng m t)ị ắ ặ
3.2. Bà Lê Th  N, sinh 1998 (v ng m t)ị ắ ặ
3.3. Ông Tr nh Văn B, sinh 1936 (v ng m t), có đ n xin gi i quy t v ng m tị ắ ặ ơ ả ế ắ ặ

ngày 26/10/2017.
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Cùng đ a ch : p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nh Sóc Trăng.ị ỉ Ấ ị ấ ệ ạ ỉ
 

N I DUNG V  ÁNỘ Ụ

Theo đơn kh i ki n ngày 08 tháng 5 nở ệ ăm 2017 và l i trình bày c a các nguyênờ ủ
đ n trong quá trình gi i quy t cũng nh  t i phiên tòa, v  án có n i dung nh  sau:ơ ả ế ư ạ ụ ộ ư

Các nguyên đ n có 02 th a đ t: Th a s  30 t  b n đ  s  99 di n tích 3.860 mơ ử ấ ử ố ờ ả ồ ố ệ 2

lo i đ t  và cây lâu năm, th a s  01t  b n đ  s  98 di n tích 2.307,3 mạ ấ ở ử ố ờ ả ồ ố ệ 2 đ t tr ngấ ồ
r y, t a l c t i p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nh Sóc Trăng đ c c pẩ ọ ạ ạ ấ ị ấ ệ ạ ỉ ượ ấ
gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t l n đ u vào kho ng năm 1992-1993 đ n ngàyấ ứ ậ ề ử ụ ấ ầ ầ ả ế
09/9/2015 đ c c p l i do các nguyên đ n đ ng tên.ượ ấ ạ ơ ứ

Vào năm 1998 các nguyên đ n cho các b  đ n m n m t ph n đ t c t nhà ơ ị ơ ượ ộ ầ ấ ấ ở
t i th a 30 khi cho m n không có đo đ c th c t  và không có làm gi y t , hi n nayạ ử ượ ạ ự ế ấ ờ ệ
các b  đ n đang s  d ng kho ng 450 mị ơ ử ụ ả 2. Đ n năm 2008 các nguyên đ n cho các bế ơ ị
đ n m n kho ng 1.800 mơ ượ ả 2  đ t ru ng sau đó các b  đ n i đ t lên tr ng r y. Trongấ ộ ị ơ ủ ấ ồ ẩ
quá trình s  d ng đ t các b  đ n đã đ n c a các nguyên đ n 22 cây b ch đàn tr ngử ụ ấ ị ơ ố ủ ơ ạ ồ
trên b  kênh.ờ

. Các nguyên đ n kh i ki n yêu c u Tòa án gi i quy t bu c các b  đ n tr  l iơ ở ệ ầ ả ế ộ ị ơ ả ạ
02 ph n đ t đã cho m n là 452,5 mầ ấ ượ 2 th a s  30  t  b n đ  s  99 và 1.815,6 mử ố ờ ả ồ ố 2 th aử
s  01t  b n đ  s  98 t a l c p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nh Sócố ờ ả ồ ố ọ ạ ấ ị ấ ệ ạ ỉ
Trăng và b i th ng 22 cây b ch đàn v i s  ti n là 2.200.000 đ ng cho các nguyênồ ườ ạ ớ ố ề ồ
đ n. ơ

Đ n ngày 26/9/2017 các nguyên đ n rút l i  yêu c u b i  th ng 2.200.000ế ơ ạ ầ ồ ườ
đ ng do các b  đ n đ n 22 cây b ch đàn c a các nguyên đ n.ồ ị ơ ố ạ ủ ơ

T i các t  t ng trình ngày 22/6/2017, ngày 06/7/2017 và t i các biên b n l yạ ờ ườ ạ ả ấ
l i khai ngày 29/6/2017, ngày 10/10/2017 b  đ n Lê Trung B trình bày: Vào ngàyờ ị ơ
8/2/1998 cha m  cho ph n đ t kho ng 400 mẹ ầ ấ ả 2 và tách h  kh u cho v  ch ng b  đ n,ộ ẩ ợ ồ ị ơ
v  ch ng b  đ n c t nhà  t  đó đ n nay khi cho không có làm gi y t  không có đoợ ồ ị ơ ấ ở ừ ế ấ ờ
đ c c  th , lúc cho là đ t cây lâu năm sau đó v  ch ng b  đ n b i đ p thêm. Đ nạ ụ ể ấ ợ ồ ị ơ ồ ắ ế
năm 2008 cha m  cho kho ng 02 công đ t ru ng khi cho cũng không có đo đ c vàẹ ả ấ ộ ạ
không có làm gi y t , sau khi cha m  cho ph n đ t ru ng v  ch ng b  đ n m n xeấ ờ ẹ ầ ấ ộ ợ ồ ị ơ ướ

i đ t lên tr ng r y, sau khi i đ t lên cha m  l y l i m t ph n hi n v  ch ng bủ ấ ồ ẩ ủ ấ ẹ ấ ạ ộ ầ ệ ợ ồ ị
đ n còn s  d ng kho ng 1.800 mơ ử ụ ả 2, chi phí i đ t 02 l n là 18.000.000 đ ng. Hi nủ ấ ầ ồ ệ
nay hai ph n đ t trên do cha m  đ ng tên quy n s  d ng đ t.ầ ấ ẹ ứ ề ử ụ ấ

Do hi n nay v  ch ng b  đ n không có ph n đ t nào đ   nên b  đ n đ  nghệ ợ ồ ị ơ ầ ấ ể ở ị ơ ề ị
cho v  ch ng b  đ n đ c n d nh ph n đ t đang  hi n nay, còn ph n đ t tr ngợ ồ ị ơ ượ ổ ị ầ ấ ở ệ ầ ấ ồ
r y b  đ n yêu c u đ c n đ nh s  d ng b  đ n đ ng ý tr  cho các nguyên đ nẩ ị ơ ầ ượ ổ ị ử ụ ị ơ ồ ả ơ
40.000.000 đ ng, còn đ i v i yêu c u b i th ng 22 cây b ch đàn v i giá 2.200.000ồ ố ớ ầ ồ ườ ạ ớ
đ ng c a các nguyên đ n thì b  đ n không đ ng ý vì b ch đàn này tr ng trên đ t c aồ ủ ơ ị ơ ồ ạ ồ ấ ủ
bà Lê Th  V, bà V đ ng ý cho b  đ n đ n.ị ồ ị ơ ố

T i biên b n l y l i khai ngày 10/10/2017 b  đ n Tr nh Út L trình bày: Vàoạ ả ấ ờ ị ơ ị
năm 1998 cha m  cho đ t c t nhà , khi cho không có làm gi y t , không có đo đ c, ẹ ấ ấ ở ấ ờ ạ
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sau đó cha m  cho ph n đ t ru ng v  ch ng b  đ n i đ t lên tr ng r y, sau khi iẹ ầ ấ ộ ợ ồ ị ơ ủ ấ ồ ẩ ủ
lên cha m  l y m t ph n còn l i v  ch ng b  đ n s  d ng kho ng 02 công, i lênẹ ấ ộ ầ ạ ợ ồ ị ơ ử ụ ả ủ
l n đ u vào năm 2004, l n th  hai vào năm 2016, chi phí hai l n i và l p m n làầ ầ ầ ứ ầ ủ ấ ươ
18.000.000 đ ng. B  đ n không đ ng ý tr  đ t  vì đ t này các nguyên đ n cho chồ ị ơ ồ ả ấ ở ấ ơ ứ
không ph i cho m n, còn ph n đ t tr ng r y b  đ n yêu c u đ c s  d ng b  đ nả ượ ầ ấ ồ ẩ ị ơ ầ ượ ử ụ ị ơ
tr  40.000.000 đ ng cho các nguyên đ n.ả ồ ơ

Đ i v i ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Lê Th  V và Lê Th  N sau khiố ớ ườ ề ợ ụ ị ị
th  lý v  án Tòa án đã ra thông báo s  168a/TB-TA V/V đ a ng i tham gia t  t ngụ ụ ố ư ườ ố ụ
ngày 16/8/2017 và đã t ng đ t h p l  nh ng các ng i liên quan không có văn b nố ạ ợ ệ ư ườ ả
ghi ý ki n g i cho Tòa án.ế ở

T i biên b n l y l i khai ngày 20/10/2017 ng i có quy n l i, nghĩa v  liênạ ả ấ ờ ườ ề ợ ụ
quan ông Tr nh Văn B trình bày: Trên ph n đ t tr ng r y đang tranh ch p gi a ông Kị ầ ấ ồ ẩ ấ ữ
và ông B có 02 ngôi m  là c a cha m  ông chôn vào năm 1987, hi n nay ông là ng iộ ủ ẹ ệ ườ
qu n lý hai ngôi m  này, do m  ông là bà ngo i ní c a ông K, nên khi m  ông m tả ộ ẹ ạ ủ ẹ ấ
ông K cho chôn trên ph n đ t này. Khi nào ông K ho c ông B có yêu c u di d i 02ầ ấ ặ ầ ờ
ngôi m  này thì ông s  di d i.ộ ẽ ờ

Tòa án đã ra Thông báo v  phiên h p ki m tra vi c giao n p, ti p c n, côngề ọ ể ệ ộ ế ậ
khai ch ng c  và hòa gi i và đã t ng đ t h p l  02 l n cho các b  đ n, ng i cóứ ứ ả ố ạ ợ ệ ầ ị ơ ườ
quy n l i, nghĩa v  liên quan Lê Th  V, Lê Th  N nh ng các b  đ n, ng i có quy nề ợ ụ ị ị ư ị ơ ườ ề
l i, nghĩa v  liên quan Lê Th  V, Lê Th  N đ u v ng m t không có lý do. Do đó Tòaợ ụ ị ị ề ắ ặ
án căn c  vào Kho n 1 Đi u 207 B  lu t T  T ng Dân s  l p biên b n không ti nứ ả ề ộ ậ ố ụ ự ậ ả ế
hành hòa gi i đ c và quy t đ nh đ a v  án ra xét x  theo lu t đ nh.ả ượ ế ị ư ụ ử ậ ị

Quan đi m c a Vi n ki m sát nh  sau: T  khi th  lý đ n k t thúc ph n tranhể ủ ệ ể ư ừ ụ ế ế ầ
lu n t i phiên tòa s  th m, Th m phán - Ch  t a phiên tòa, thành viên H i đ ng xétậ ạ ơ ẩ ẩ ủ ọ ộ ồ
x , Th  ký phiên tòa th c hi n đ y đ  các quy n và nghĩa v  đúng theo quy đ nhử ư ự ệ ầ ủ ề ụ ị
c a pháp lu t.  Đ  ngh  H i  đ ng xét  x  ch p nh n yêu c u kh i  ki n c a cácủ ậ ề ị ộ ồ ử ấ ậ ầ ở ệ ủ
nguyên đ n bu c các b  đ n tr  1.824,8 mơ ộ ị ơ ả 2 đ t tr ng r y cho các nguyên đ n, nấ ồ ẩ ơ ổ
đ nh di n tích 596,5 mị ệ 2 cho các b  đ n s  d ng bu c các b  đ n tr  giá tr  đ t cho cácị ơ ử ụ ộ ị ơ ả ị ấ
nguyên đ n. Ghi nh n s  t  nguy n c a các nguyên đ n tr  chi phí i đ t t  đ tơ ậ ự ự ệ ủ ơ ả ủ ấ ừ ấ
tr ng lúa lên đ t tr ng r y cho các b  đ n là 8.937.000 đ ng.ồ ấ ồ ẩ ị ơ ồ

 

NH N Đ NH C A TÒA ÁNẬ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử ậ ị

[1] Quan h  tranh ch p và th m quy n gi i quy t: Các nguyên đ n kh i ki nệ ấ ẩ ề ả ế ơ ở ệ
yêu c u các b  đ n giao tr  l i đ t cho m n và đòi b i th ng thi t h i v  tài s n,ầ ị ơ ả ạ ấ ượ ồ ườ ệ ạ ề ả
nên H i đ ng xét x  xác đ nh quan h  tranh ch p trong v  ki n là tranh ch p đòiộ ồ ử ị ệ ấ ụ ệ ấ
quy n s  d ng đ t cho m n và đòi b i th ng thi t h i v  tài s n theo qui đ nh t iề ử ụ ấ ượ ồ ườ ệ ạ ề ả ị ạ
Kho n 6, 9 Đi u 26 B  lu t T  t ng Dân s ; ph n đ t tranh ch p và đ a ch  c a cácả ề ộ ậ ố ụ ự ầ ấ ấ ị ỉ ủ
b  đ n t i p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nh Sóc trăng. Do đó, Tòa ánị ơ ạ ấ ị ấ ệ ạ ỉ
nhân dân huy n Th nh T, t nh Sóc Trăng th  lý và gi i quy t là đúng theo qui đ nh t iệ ạ ỉ ụ ả ế ị ạ
Kho n 1 Đi u 35, Đi m a, c Kho n 1 Đi u 39 B  lu t T  T ng Dân s .ả ề ể ả ề ộ ậ ố ụ ự
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[2] B  đ n Tr nh Út L và các ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Lê Th  V,ị ơ ị ườ ề ợ ụ ị
Lê Th  N đã đ c tri u t p h p l  hai l n tham gia xét x  nh ng  b  đ n và cácị ượ ệ ậ ợ ệ ầ ử ư ị ơ
ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Lê Th  V, Lê Th  N đ u v ng m t không có lýườ ề ợ ụ ị ị ề ắ ặ
do không vì s  ki n b t kh  kháng ho c tr  ng i khách quan, còn ng i có quy n l iự ệ ấ ả ặ ở ạ ườ ề ợ
nghĩa v  liên quan Tr nh Văn B có đ n yêu c u gi i quy t v ng m t. Nên H i đ ngụ ị ơ ầ ả ế ắ ặ ộ ồ
xét x  căn c  vào Đi m b Kho n 2 Đi u 227, Kho n 1 Đi u 228 B  lu t T  t ngử ứ ể ả ề ả ề ộ ậ ố ụ
Dân s  xét x  v ng m t b  đ n Tr nh Út L và nh ng ng i có quy n l i, nghĩa vự ử ắ ặ ị ơ ị ữ ườ ề ợ ụ
liên quan trên.

[3] Theo đ n kh i ki n ngày 08/5/2017 c a các nguyên đ n thì các b  đ n trongơ ở ệ ủ ơ ị ơ
v  ki n là Lê Trung B và Tr nh Th  Út L, nh ng b  đ n L xác đ nh tên đúng c a bụ ệ ị ị ư ị ơ ị ủ ị
đ n và theo gi y ch ng minh nhân dân là Tr nh Út L. Do đó, H i đ ng xét x  xácơ ấ ứ ị ộ ồ ử
đ nh b  đ n trong v  ki n là Lê Trung B và Tr nh Út L.ị ị ơ ụ ệ ị

 [4] Xét yêu c u kh i ki n c a các nguyên đ n H i đ ng xét x  nh n th y:ầ ở ệ ủ ơ ộ ồ ử ậ ấ
ngu n g c 02 th a đ t đang tranh ch p là c a các nguyên đ n, các nguyên đ n đã sồ ố ử ấ ấ ủ ơ ơ ử
d ng t  tr c năm 1975 và đã đ c c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t phùụ ừ ướ ượ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ
h p theo qui đ nh c a pháp lu t, vào năm 1998 các nguyên đ n cho các b  đ n m nợ ị ủ ậ ơ ị ơ ượ
m t ph n đ t thu c th a 30 t  b n đ  s  99 đ  xây nhà , đ n năm 2008 các nguyênộ ầ ấ ộ ử ờ ả ồ ố ể ở ế
đ n cho các b  đ n m n kho ng 02 công đ t thu c th a s  01 t  b n đ  s  98 làơ ị ơ ượ ả ấ ộ ử ố ờ ả ồ ố
đ t tr ng lúa, sau khi cho m n thì các b  đ n m n xe i đ t lên tr ng r y, các l nấ ồ ượ ị ơ ướ ủ ấ ồ ẩ ầ
cho m n không có đo đ c c  th , không có làm gi y t  và cũng không th a thu nượ ạ ụ ể ấ ờ ỏ ậ
th i gian tr  l i đ t. Trong quá trình gi i quy t v  án các b  đ n cũng nh  t i phiênờ ả ạ ấ ả ế ụ ị ơ ư ạ
tòa b  đ n Lê Trung B th a nh n là đ t c a các nguyên đ n, s  th a nh n này c aị ơ ừ ậ ấ ủ ơ ự ừ ậ ủ
các b  đ n là tình ti t không ph i ch ng minh theo qui đ nh t i Kho n 2 Đi u 92 Bị ơ ế ả ứ ị ạ ả ề ộ
lu t T  t ng Dân s . Nh ng các b  đ n cho r ng hai ph n đ t trên là các nguyên đ nậ ố ụ ự ư ị ơ ằ ầ ấ ơ
cho các b  đ n s  d ng, các b  đ n yêu c u đ c n đ nh ph n đ t đang c t nhà ị ơ ử ụ ị ơ ầ ượ ổ ị ầ ấ ấ ở
còn ph n ph n đ t tr ng r y các b  đ n yêu c u đ c ti p t c s  d ng các b  đ nầ ầ ấ ồ ẩ ị ơ ầ ượ ế ụ ử ụ ị ơ
tr  giá tr  b ng ti n là 40.000.000 đ ng cho các nguyên đ n. Các nguyên đ n khôngả ị ằ ề ồ ơ ơ
th a nh n l i trình bày này c a các b  đ n và không đ ng ý theo yêu c u c a các bừ ậ ờ ủ ị ơ ồ ầ ủ ị
đ n. Các B  đ n cho r ng các nguyên đ n cho đ t b  đ n nh ng các nguyên đ nơ ị ơ ằ ơ ấ ị ơ ư ơ
không th a nh n, không có làm gi y t  cho đ t, quy n s  d ng đ t hi n nay v n doừ ậ ấ ờ ấ ề ử ụ ấ ệ ẫ
các nguyên đ n đ ng tên khi các nguyên đ n đăng ký đ c c p l i l n 2 vào ngàyơ ứ ơ ượ ấ ạ ầ
09/9/2015 các b  đ n bi t nh ng không ph n đ i hay có ý ki n gì, t i phiên tòa bị ơ ế ư ả ố ế ạ ị
đ n B th a nh n vi c này. Ngoài ra, theo qui đ nh t i Đi u 467 B  lu t Dân s  nămơ ừ ậ ệ ị ạ ề ộ ậ ự
2005 và Đi u 459 B  lu t Dân s  năm 2015 thì vi c cho t ng b t đ ng s n ph i l pề ộ ậ ự ệ ặ ấ ộ ả ả ậ
thành văn b n có công ch ng, ch ng th c và ph i đăng ký, h p đ ng t ng cho cóả ứ ứ ự ả ợ ồ ặ
hi u l c k  t  th i đi m đăng ký. Nên hai ph n đ t trên v n thu c quy n qu n lý sệ ự ể ừ ờ ể ầ ấ ẫ ộ ề ả ử
d ng h p pháp c a các nguyên đ n. Do đó, yêu c u đòi l i đ t c a các nguyên đ n làụ ợ ủ ơ ầ ạ ấ ủ ơ
có căn c  phù h p v i qui đ nh c a pháp lu t nên H i đ ng xét x  xem xét ch pứ ợ ớ ị ủ ậ ộ ồ ử ấ
nh n.ậ

[4.1] T i phiên tòa các nguyên đ n thay đ i m t ph n đ n kh i ki n là đ i v iạ ơ ổ ộ ầ ơ ở ệ ố ớ
ph n đ t  thu c th a 30 t  b n đ  s  99 các nguyên đ n đ ng ý n đ nh cho các bầ ấ ở ộ ử ờ ả ồ ố ơ ồ ổ ị ị
đ n s  d ng vì các b  đ n không có đ t nào khác đ  , yêu c u các b  đ n tr  giá trơ ử ụ ị ơ ấ ể ở ầ ị ơ ả ị
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b ng ti n theo di n tích đo đ c th c t  là 596,5 mằ ề ệ ạ ự ế 2, giá đ t theo biên b n đ nh giáấ ả ị
ngày 10/9/2017 c a Tòa án. Xét th y, vi c thay đ i yêu c u này c a các nguyên đ nủ ấ ệ ổ ầ ủ ơ
là không v t ph m vi kh i ki n ban đ u, là s  t  nguy n c a các nguyên đ n, phùượ ạ ở ệ ầ ự ự ệ ủ ơ
h p v i qui đ nh c a pháp lu t, có l i cho các b  đ n. Do đó, H i đ ng xét x  ch pợ ớ ị ủ ậ ợ ị ơ ộ ồ ử ấ
nh n yêu c u này c a các nguyên đ n n đ nh cho các b  đ n s  d ng 596,5 mậ ầ ủ ơ ổ ị ị ơ ử ụ 2

thu c th a 30 t  b n đ  s  99 t a l c p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nhộ ử ờ ả ồ ố ọ ạ ấ ị ấ ệ ạ ỉ
Sóc Trăng. Có t  c n nh  sau: ứ ậ ư

- H ng Đông giáp kênh Tr nh Văn B có s  đo: 20,1 mướ ị ố

- H ng Tây giáp ph n đ t th a s  30 còn l i do ông K và bà N s  d ng có sướ ầ ấ ử ố ạ ử ụ ố
đo: 20,1 m

- H ng Nam giáp ph n đ t th a s  30 còn l i do ông K và bà N s  d ng cóướ ầ ấ ử ố ạ ử ụ
s  đo: 30 mố

- H ng B c giáp đ t bà Lê Th  V có s  đo: 30 mướ ắ ấ ị ố

 Đ ng th i, bu c các b  đ n tr  giá tr  đ t cho các nguyên đ n, giá tr  đ t đ cồ ờ ộ ị ơ ả ị ấ ơ ị ấ ượ
tính nh  sau: Theo gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t c a các nguyên đ n đ cư ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ủ ơ ượ
c p th a 30 t  b n đ  s  99 có di n tích là 3.860 mấ ử ờ ả ồ ố ệ 2 trong đó, đ t  200 mấ ở 2, đ tấ
tr ng cây lâu năm 3.660 mồ 2 qua th m đ nh th c t  các b  đ n đang s  d ng 596,5 mẩ ị ự ế ị ơ ử ụ 2

ph n còn l i các nguyên đ n s  d ng. Đ i v i ph n đ t  đ c xác đ nh các nguyênầ ạ ơ ử ụ ố ớ ầ ấ ở ượ ị
đ n và các b  đ n m i bên s  d ng 50% là 100 mơ ị ơ ỗ ử ụ 2. Nên các b  đ n tr  giá tr  s  d ngị ơ ả ị ử ụ
100 m2 đ t  và 496,4 mấ ở 2 đ t tr ng cây lâu năm, giá tr  đ t tính theo biên b n đ nh giáấ ồ ị ấ ả ị
ngày 10/9/2017 thì đ t  giá là 400.000 đ ng/mấ ở ồ 2, đ t tr ng cây lâu năm giá là 40.000ấ ồ
đ ng/mồ 2, t i phiên tòa các nguyên đ n và b  đ n đ u đ ng ý theo k t qu  đ nh giáạ ơ ị ơ ề ồ ế ả ị
này. Nên các b  đ n ph i tr  cho các nguyên đ n t ng giá tr  là: (100 mị ơ ả ả ơ ổ ị 2 x 400.000
đ ng = 40.000.000 đ ng) + 496,5 mồ ồ 2 x 40.000 đ ng = 19.860.000 đ ng) t ng c ng là:ồ ồ ổ ộ
59.860.000 đ ng. K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành ánồ ể ừ ơ ầ ủ ườ ượ
đ i v i kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án cho đ n khi thi hành xong,ố ớ ả ề ả ả ườ ượ ế
hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thiả ả ị ả ề ủ ố ề ả
hành án theo qui đ nh t i Kho n 2 Đi u 468 B  lu t Dân s  t ng ng v i th i gianị ạ ả ề ộ ậ ự ươ ứ ớ ờ
ch a thi hành án. ư

[4.2] Đ i v i ph n đ t tr ng r y các nguyên đ n yêu c u các b  đ n giao trố ớ ầ ấ ồ ẩ ơ ầ ị ơ ả
l i cho các nguyên đ n, còn các b  đ n yêu c u đ c ti p t c s  d ng các b  đ n trạ ơ ị ơ ầ ượ ế ụ ử ụ ị ơ ả
giá tr  b ng ti n là 40.000.000 đ ng cho các nguyên đ n, nh ng các nguyên đ nị ằ ề ồ ơ ư ơ
không đ ng ý nên yêu c u này c a các b  đ n không đ c H i đ ng xét x  ch pồ ầ ủ ị ơ ượ ộ ồ ử ấ
nh n. Do đó, c n bu c các b  đ n giao tr  cho các nguyên đ n 1.824,8 mậ ầ ộ ị ơ ả ơ 2 đ t thu cấ ộ
th a s  01, t  b n đ  s  98, t a l c p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nhử ố ờ ả ồ ố ọ ạ ấ ị ấ ệ ạ ỉ
Sóc Trăng. Có t  c n nh  sau:ứ ậ ư

 - H ng Đông giáp đ t bà Lê Th  V và ông Tr nh Văn B có s  đo:( 26,8 m +ướ ấ ị ị ố
5,2 m + 22,7 m)

- H ng Tây giáp đ t bà Lê Th  V có s  đo: 47 mướ ấ ị ố

- H ng Nam giáp ph n đ t th a s  01 còn l i do ông K và bà N s  d ng cóướ ầ ấ ử ố ạ ử ụ
s  đo: 37,2 mố
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- H ng B c giáp b  kênh th y l i có s  đo: 36,48 mướ ắ ờ ủ ợ ố

Các b  đ n t  đ n 03 cây b ch đàn khi giao tr  đ tị ơ ự ố ạ ả ấ

[4.3]  T i  phiên tòa b  đ n B yêu c u n u tr  ph n đ t  tr ng r y cho cácạ ị ơ ầ ế ả ầ ấ ồ ẩ
nguyên đ n thì các nguyên đ n ph i tr  l i ti n m n xe i đ t t  đ t tr ng lúa lênơ ơ ả ả ạ ề ướ ủ ấ ừ ấ ồ
đ t tr ng r y kho ng 13.000.000 đ ng đ n 14.000.000 đ ng cho các b  đ n, nh ngấ ồ ẩ ả ồ ế ồ ị ơ ư
b  đ n không ch ng minh đ c s  ti n này còn các nguyên đ n cho r ng khi các bị ơ ứ ượ ố ề ơ ằ ị
đ n m n xe i đ t chi phí lúc đó ch  5.000.000 đ ng các nguyên đ n đã đ a cho cácơ ướ ủ ấ ỉ ồ ơ ư
b  đ n 3.000.000 đ ng đ  tr , các b  đ n đã s  d ng và h ng l i trên ph n đ t nàyị ơ ồ ể ả ị ơ ử ụ ưở ợ ầ ấ
10 năm nay nên không đ ng ý tr  theo yêu c u này c a b  đ n. Do đó, yêu c u nàyồ ả ầ ủ ị ơ ầ
c a các b  đ n là không có căn c  nên H i đ ng xét x  không ch p nh n. Tuy nhiên,ủ ị ơ ứ ộ ồ ử ấ ậ
t i phiên tòa các nguyên đ n đ ng ý h  tr  chi tr  ti n i đ t t  đ t tr ng lúa lên đ tạ ơ ồ ổ ợ ả ề ủ ấ ừ ấ ồ ấ
tr ng r y cho các b  đ n là 8.937.000 đ ng. xét th y vi c đ ng ý h  tr  chi tr  ti nồ ẩ ị ơ ồ ấ ệ ồ ổ ợ ả ề

i đ t cho các b  đ n l  s  t  nguy n c a các nguyên đ n, phù h p v i qui đ nh c aủ ấ ị ơ ả ự ự ệ ủ ơ ợ ớ ị ủ
pháp lu t, có l i cho các b  đ n, nên H i đ ng xét x  ghi nh n s  t  nguy n này c aậ ợ ị ơ ộ ồ ử ậ ự ự ệ ủ
các nguyên đ n. Đ ng th i, bu c các nguyên đ n tr  chi phí i đ t là 8.937.000 đ ngơ ồ ờ ộ ơ ả ủ ấ ồ
cho các b  đ n. K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành ánị ơ ể ừ ơ ầ ủ ườ ượ
đ i v i kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án cho đ n khi thi hành xong,ố ớ ả ề ả ả ườ ượ ế
hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thiả ả ị ả ề ủ ố ề ả
hành án theo qui đ nh t i Kho n 2 Đi u 468 B  lu t Dân s  t ng ng v i th i gianị ạ ả ề ộ ậ ự ươ ứ ớ ờ
ch a thi hành án. ư

[4.4] T i phiên tòa các nguyên đ n yêu c u các b  đ n tr  l i 58.000.000 đ ngạ ơ ầ ị ơ ả ạ ồ
là s  ti n tr c đây các nguyên đ n c t nhà cho các b  đ n khi ra  riêng, b  đ nố ề ướ ơ ấ ị ơ ở ị ơ
không đ ng ý yêu c u này c a các nguyên đ n. Xét th y, yêu c u này c a các nguyênồ ầ ủ ơ ấ ầ ủ
đ n là v t ph m vi kh i ki n ban đ u nên H i đ ng xét x  không xem xét gi iơ ượ ạ ở ệ ầ ộ ồ ử ả
quy t theo qui đ nh t i Đi u 5 B  lu t T  t ng dân s .ế ị ạ ề ộ ậ ố ụ ự

 [5] Ngày 26/9/2017 các nguyên đ n có đ n xin rút l i m t ph n đ n kh i ki nơ ơ ạ ộ ầ ơ ở ệ
là rút l i yêu c u các b  đ n b i th ng thi t h i v  tài s n là 2.200.000 đ ng và t iạ ầ ị ơ ồ ườ ệ ạ ề ả ồ ạ
phiên tòa các nguyên đ n cũng đ ng ý rút l i yêu c u này. Xét th y: Vi c rút l i m tơ ồ ạ ầ ấ ệ ạ ộ
ph n yêu c u kh i ki n c a các nguyên đ n là t  nguy n, phù h p v i qui đ nh c aầ ầ ở ệ ủ ơ ự ệ ợ ớ ị ủ
pháp lu t nên H i đ ng xét x  căn c  vào Kho n 2 Đi u 244 B  lu t T  t ng Dânậ ộ ồ ử ứ ả ề ộ ậ ố ụ
s  đình ch  yêu c u này c a các nguyên đ n. ự ỉ ầ ủ ơ

[6] T i phiên tòa v ng m t ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan Tr nh Vănạ ắ ặ ườ ề ợ ụ ị
B, nh ng t i biên b n l y l i khai ngày 20/10/2017 c a ông Tr nh Văn Bò đ c côngư ạ ả ấ ờ ủ ị ượ
b  t i phiên tòa, ông Tr nh Văn B cho r ng 02 ngôi m  chôn trên ph n đ t r y đangố ạ ị ằ ộ ầ ấ ẩ
tranh ch p gi a ông K và ông B là m  c a cha và m  ông là ông Tr nh Văn Q và bàấ ữ ộ ủ ẹ ị
Nguy n Th  V chôn t  năm 1987 đ n nay, do đ t c a gia đình  xa nên khi m  ôngễ ị ừ ế ấ ủ ở ẹ
m t thì ông K cho chôn trên đ t này do m  c a ông là bà ngo i ní c a ông K. N uấ ấ ẹ ủ ạ ủ ế
ông K ho c ông B đ ng ý cho ti p t c duy trì thì ông n đ nh hai ngôi m  nh  hi nặ ồ ế ụ ổ ị ộ ư ệ
nay, n u không cho ti p t c duy trì thì ông s  di d i hai ngôi m  di n i khác. T iế ế ụ ẽ ờ ộ ơ ạ
phiên tòa các nguyên đ n đ ng ý cho ti p t c duy trì hai ngôi m  nh  hi n nay. Doơ ồ ế ụ ộ ư ệ
đó, H i đ ng xét x  ghi nh n s  t  nguyên c a các nguyên đ n cho ông Tr nh Văn Bộ ồ ử ậ ự ự ủ ơ ị

n đ nh hai ngôi m  c a ông Tr nh Văn Q và Nguy n Th  V trên ph n đ t thu c th aổ ị ộ ủ ị ễ ị ầ ấ ộ ử
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s  01, t  b n đ  s  98, t a l c p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nh Sócố ờ ả ồ ố ọ ạ ấ ị ấ ệ ạ ỉ
Trăng

[7] Đ i v i chi phí th m đ nh đo đ c và đ nh giá là: 8.937.000 đ ng các nguyênố ớ ẩ ị ạ ị ồ
đ n đã n p t m ng tr c là: 15.019.000 đ ng, các nguyên đ n đ c nh n l i sơ ộ ạ ứ ướ ồ ơ ượ ậ ạ ố
ti n n p th a là: 6.082.000 đ ng. T i phiên tòa các nguyên đ n yêu c u các b  đ nề ộ ừ ồ ạ ơ ầ ị ơ
ph i ch u chi phí th m đ nh đo đ c và đ nh giá, do yêu c u kh i ki n c a các nguyênả ị ẩ ị ạ ị ầ ở ệ ủ
đ n đ c ch p nh n nên các b  đ n ph i n p chi phí th m đ nh đo đ c và đ nh giáơ ượ ấ ậ ị ơ ả ộ ẩ ị ạ ị
là: 8.937.000 đ ng (tám tri u chín trăm ba m i b y ngàn đ ng) đ  hoàn tr  cho cácồ ệ ươ ả ồ ể ả
nguyên đ n.ơ

[8] Do yêu c u kh i ki n c a các nguyên đ n đ c ch p nh n nên các b  đ nầ ở ệ ủ ơ ượ ấ ậ ị ơ
ph i án phí dân s  s  th m là 600.000 đ ng, các nguyên đ n ph i ch u (8.937.000ả ự ơ ẩ ồ ơ ả ị
đ ng x 5%) là 447.000 đ ng (đã đ c làm tròn s )  án phí dân s  s  th m theo quiồ ồ ượ ố ự ơ ẩ
đ nh t i Kho n 2, 5 Đi u 26, Kho n 1 Đi u 27 Ngh  quy t s  362/2016/UBTVQH14,ị ạ ả ề ả ề ị ế ố
ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i.ủ Ủ ườ ụ ố ộ

Vì các l  trên;ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

 Căn c  vào: Kho n 6, 9 ứ ả Đi u 26; Kho n 1 ề ả Đi u 35; Đi m a,c Kho n 1 Đi uề ể ả ề
39;  Kho n 1 Đi u 207; Kho n 1 Đi m a, d Kho n 2 Đi u 227; Kho n 1 Đi u 228;ả ề ả ể ả ề ả ề
Kho n 2 Đi u 244 B  lu t T  t ng Dân s , Đi u 166; Kho n 2 Đi u 468 B  lu tả ề ộ ậ ố ụ ự ề ả ề ộ ậ
Dân s , Đi u 166, 203 Lu t đ t đai, Kho n 2, 5 Đi u 26, Kho n 1 Đi u 27 Nghự ề ậ ấ ả ề ả ề ị
quy t s  362/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c h i.ế ố ủ Ủ ườ ụ ố ộ

Tuyên xử: 

Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a các nguyên đ n Lê Văn K và Nguy n Th  Nấ ậ ầ ở ệ ủ ơ ễ ị

1/. Bu c các b  đ n Lê Trung B và Tr nh Út L giao tr  cho các nguyên đ nộ ị ơ ị ả ơ
1.824,8 m2 đ t thu c th a s  01, t  b n đ  s  98, t a l c p Phú T, th  tr n Phú L,ấ ộ ử ố ờ ả ồ ố ọ ạ ấ ị ấ
huy n Th nh T, t nh Sóc Trăng. Có t  c n nh  sau:ệ ạ ỉ ứ ậ ư

 - H ng Đông giáp đ t bà Lê Th  V và ông Tr nh Văn B có s  đo:( 26,8 m +ướ ấ ị ị ố
5,2 m + 22,7 m)

- H ng Tây giáp đ t bà Lê Th  V có s  đo: 47 mướ ấ ị ố

- H ng Nam giáp ph n đ t th a s  01 còn l i do ông K và bà N s  d ng cóướ ầ ấ ử ố ạ ử ụ
s  đo: 37,2 mố

- H ng B c giáp b  kênh th y l i có s  đo: 36,48 mướ ắ ờ ủ ợ ố

Các b  đ n t  đ n 03 cây b ch đàn khi giao tr  đ t.ị ơ ự ố ạ ả ấ

2/. n đ nh cho các b  đ n Lê Trung B và Tr nh Út L s  d ng  ph n đ t đang Ổ ị ị ơ ị ử ụ ầ ấ ở
v i di n tích là 596,3 mớ ệ 2 thu c th a 30, t  b n đ  s  99 t a l c Phú T, th  tr n Phú L,ộ ử ờ ả ồ ố ọ ạ ị ấ
huy n Th nh T, t nh Sóc Trăng. Có t  c n nh  sau:ệ ạ ỉ ứ ậ ư

 - H ng Đông giáp kênh Tr nh Văn B có s  đo: 20,1 mướ ị ố
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- H ng Tây giáp ph n đ t th a s  30 còn l i do ông K và bà N s  d ng có sướ ầ ấ ử ố ạ ử ụ ố
đo: 20,1 m

- H ng Nam giáp ph n đ t th a s  30 còn l i do ông K và bà N s  d ng cóướ ầ ấ ử ố ạ ử ụ
s  đo: 30 mố

- H ng B c giáp đ t bà Lê Th  V có s  đo: 30 mướ ắ ấ ị ố

(có s  đ  kèm theo)ơ ồ

3/. Bu c các b  đ n liên đ i tr  ti n giá tr  đ t là 59.860.000 đ ng (năm m iộ ị ơ ớ ả ề ị ấ ồ ươ
chín tri u tám trăm sáu m i ngàn đ ng) cho các nguyên đ n. ệ ươ ồ ơ

4/. Bu c các nguyên đ n liên đ i tr  chi phí i đ t t  đ t ru ng lên đ t tr ngộ ơ ớ ả ủ ấ ừ ấ ộ ấ ồ
r y là 8.937.000 đ ng (tám tri u chín trăm ba m i b y ngàn đ ng) cho các b  đ n. ẩ ồ ệ ươ ả ồ ị ơ

K  t  ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án đ i v iể ừ ơ ầ ủ ườ ượ ố ớ
kho n ti n ph i tr  cho ng i đ c thi hành án cho đ n khi thi hành xong, hàngả ề ả ả ườ ượ ế
tháng bên ph i thi hành án còn ph i ch u kho n ti n lãi c a s  ti n còn ph i thi hànhả ả ị ả ề ủ ố ề ả
án theo qui đ nh t i Kho n 2 Đi u 468 B  lu t Dân s  t ng ng v i th i gian ch aị ạ ả ề ộ ậ ự ươ ứ ớ ờ ư
thi hành án. 

5/. Đình ch  yêu c u b i th ng thi t h i v  tài s n 22 cây b ch đàn v i sỉ ầ ồ ườ ệ ạ ề ả ạ ớ ố
ti n là: 2.200.000 đ ng c a các nguyên đ n.ề ồ ủ ơ

6/. Ghi nh n s  t  nguyên c a các nguyên đ n cho ông Tr nh Văn B n đ nhậ ự ự ủ ơ ị ổ ị
hai ngôi m  c a ông Tr nh Văn Q và Nguy n Th  V trên ph n đ t thu c th a s  01,ộ ủ ị ễ ị ầ ấ ộ ử ố
t  b n đ  s  98, t a l c p Phú T, th  tr n Phú L, huy n Th nh T, t nh Sóc Trăng.ờ ả ồ ố ọ ạ ấ ị ấ ệ ạ ỉ

7/. Các b  đ n ph i n p 8.937.000 đ ng (tám tri u chín trăm ba m i b y ngànị ơ ả ộ ồ ệ ươ ả
đ ng) chi phí th m đ nh, đ nh giá. Hoàn tr  cho các nguyên đ n 15.019.000 đ ngồ ẩ ị ị ả ơ ồ
(m i lăm tri u không trăm m i chín ngàn đ ng) ti n t m ng chi phí th m đ nh,ườ ệ ườ ồ ề ạ ứ ẩ ị
đ nh giá đã n p.ị ộ

8/. Án phí dân s  s  th m: Các b  đ n Lê Trung B và Tr nh Út L ph i ch uự ơ ẩ ị ơ ị ả ị
600.000 đ ng (sáu trăm ngàn đ ng), các nguyên đ n Lê Văn K và Nguy n Th  N ph iồ ồ ơ ễ ị ả
ch u án phí s  th n dân s  là: 447.000 đ ng (b n trăm b n m i b y ngàn đ ng)ị ơ ẩ ự ồ ố ố ươ ả ồ
đ c kh u tr  s  ti n đã n p 600.000 đ ng (sáu trăm ngàn đ ng), các nguyên đ nượ ấ ừ ố ề ộ ồ ố ơ
đ c nh n l i s  ti n còn th a là: 153.000 đ ng (m t trăm năm m i ba ngàn đ ng)ượ ậ ạ ố ề ừ ồ ộ ươ ồ
theo Biên lai thu ti n t m ng án phí s  0005893 ngày 31/5/2017 c a Chi c c Thiề ạ ứ ố ủ ụ
hành án Dân s  huy n Th nh T, t nh Sóc Trăng.ự ệ ạ ỉ

Các đ ng s  đ c quy n kháng cáo b n án này trong th i h n 15 ngày, k  tươ ự ượ ề ả ờ ạ ể ừ
ngày tuyên án. Riêng b  đ n Tr nh Út L và các ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanị ơ ị ườ ề ợ ụ
th i h n kháng cáo nêu trên đ c tính k  t  ngày nh n đ c b n án ho c b n ánờ ạ ượ ể ừ ậ ượ ả ặ ả
đ c niêm y t công khai đ  yêu c u Tòa án nhân dân t nh Sóc Trăng xét x  theo thượ ế ể ầ ỉ ử ủ
t c phúc th m.ụ ẩ

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu tườ ợ ả ế ị ượ ị ạ ề ậ
Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân sự ườ ượ ự ườ ả ự
có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
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ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các đi u 6, 7 và 9 Lu t Thi hành ánặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hànhự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
án dân s .ự
N i nh nơ ậ :                                                    TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH M Ộ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Sóc Trăng;ỉ                                          TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ  
- VKSND huy n Th nh T;ệ ạ
- Chi c c THADS huy n Th nh T;     ụ ệ ạ
- Các đ ng s ;                                                              ươ ự
- L u h  s  v  ánư ồ ơ ụ .        
                                                                                         Nguy n Hoàng Thànhễ
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